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Môn học: Công nghệ chế biến thịt, trứng, thủy sản (010100687008) - Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 05/7/2021 Tiết BĐ: 2 Phòng thi: Online 3

STT Mã SV Ngày sinh Tên lớp
Mã 

đề
Số tờ Chữ ký Điểm số Điểm chữ Ghi chú

1 2005180533 Đặng Thảo My 10/09/2000 09DHTP5 Thi vấn đáp

2 2005170460 ĐẶNG THỊ NGÂN 10/03/1999 08DHTP6 1 4 7.0 bảy,không

3 2005181179 Dương Thị Bích Ngọc 06/09/2000 09DHTP5 1 5 8.5 tám,năm

4 2005180151 Đỗ Thị Thanh Nguyên 10/11/2000 09DHTP6 1 3 8.5 tám,năm

5 3005170081 NGUYỄN ĐỖ BÌNH NHI 17/01/1999 17CDTP5 1 4 7.0 bảy,không

6 2005181198 Thân Phan Yến Nhi 10/08/2000 09DHTP7 1 4 6.5 sáu,năm

7 2005181208 Hà Hồng Nhung 27/11/2000 09DHTP3 1 2 6.0 sáu,không

8 2005180534 Hứa Thị Thùy Nhung 02/06/2000 09DHTP7 Thi vấn đáp

9 2005181218 Nguyễn Thị Diễm Phúc 30/10/2000 09DHTP5 1 4 8.5 tám,năm

10 2005160201 NGUYỄN NHẬT MINHTÂM 21/02/1998 07DHTP1 1 3 5.5 năm,năm

11 2005181262 Tô Văn Nhật Tân 18/12/2000 09DHTP5 1 4 7.0 bảy,không

12 2005180307 Võ Thị Hoài Thanh 21/10/2000 09DHTP5 1 5 6.5 sáu,năm

13 2005181269 Hồ Hiệp Thành 03/07/2000 09DHTP9 1 3 6.5 sáu,năm

14 2005190631 Nguyễn Huỳnh Thư 26/06/2001 10DHTP10 1 5 6.3 sáu,ba

15 3005177027 HÀ THỊ QUẾ TRÂN 31/10/1998 17CDTP5 1 4 3.5 ba,năm

16 2005180498 Nguyễn Thị Quế Trân 20/10/2000 09DHTP7 1 5 7.0 bảy,không

17 2005204162 ĐẶNG HOÀNG TRUNG 26/01/2000 11DHTP11 1 1 1.5 một,năm

18 2005180107 Nguyễn Huỳnh Như Ý 08/01/2000 09DHTP8 1 4 8.0 tám,không

Số SV trong DS: 18 Số bài thi: 16 bài

Số SV có mặt:

Số SV vắng mặt: Số tờ giấy thi: tờ

Trần Quyết Thắng Nguyễn Thị Thu Huyền
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DANH SÁCH GHI ĐIỂM 

Thi kết thúc học phần

Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)
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1 2005170932 HOÀNG TÚ ANH 05/05/1999 08DHTP5 1 4 4.5 bốn,năm

2 2005191012 Nguyễn Thị Hoàng Anh 26/05/2000 10DHTP11 1 6 7.5 bảy,năm

3 2005170011 TRẦN LÊ NHẬT ANH 11/07/1999 08DHTP7 1 4 6.0 sáu,không

4 2005181007 Trần Thị Tuyết Anh 20/07/2000 09DHTP7 1 Thi vấn đáp 

5 2005180486 Võ ngọc Quế Anh 23/09/2000 09DHTP5 1 4 5.5 năm,năm

6 3005170001 NGUYỄN MINH TIẾN ĐIỆP 13/03/1999 17CDTP6 1 5 5.0 năm,không

7 2005180269 Lê Thị Minh Đường 09/01/2000 09DHTP4 1 4 5.8 năm,tám

8 2005180538 Trần Thị Mỹ Duyên 30/01/2000 09DHTP5 1 4 6.8 sáu,tám

9 2005180286 Nguyễn Thị Giang 04/10/2000 09DHTP5 1 3 6.0 sáu,không

10 2005170040 PHẠM TRÚC GIANG 23/04/1999 08DHTP7 1 4 7.0 bảy,không

11 2005180126 Diệp Hồng Hân 08/01/2000 09DHTP7 1 4 7.0 bảy,không

12 2005181057 Ngô Lê Lệ Hằng 12/04/2000 09DHTP5 1 3 7.5 bảy,năm

13 2005181071 Huỳnh Thị Thu Hiền 12/11/2000 09DHTP2 1 4 6.8 sáu,tám

14 2005170055 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU 28/09/1999 08DHTP7 1 3 6.0 sáu,không

15 2005181077 Lương Thị Mỹ Hóa 20/02/2000 09DHTP6 1 6 7.3 bảy,ba

16 2005181095 Trần Đình Huy 22/11/2000 09DHTP5 1 9 8.3 tám,ba

17 2005181107 Nguyễn Võ Nhật Khanh 06/05/2000 09DHTP3 1 4 8.5 tám,năm

18 2005180537 Lê Đăng Khoa 27/03/2000 09DHTP7 1 4 7.5 bảy,năm

19 2005180223 Trần Thị Hồng Luyến 01/12/2000 09DHTP5 1 2 5.5 năm,năm

20 2005181148 Bùi Thị Ngọc Mai 22/03/2000 09DHTP3 1 4 7.5 bảy,năm

21 2005180410 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 14/08/2000 09DHTP2 1 4 5.0 năm,không

22 2005170089 NGUYỄN THỊ PHƯƠNGMAI 19/04/1999 08DHTP7 1 5 5.0 năm,không
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